
  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC GIANG

DANH SÁCH
CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (TỪ 3 THÁNG TRỞ LÊN) THÁNG 9 NĂM 2022

Đơn vị: BHXH tỉnh Bắc Giang
(Kèm theo báo cáo số:        /BC - BHXH ngày    /10/2022 của BHXH tỉnh Bắc Giang)

STT Mã đơn vị Tên đơn vị Địa chỉ liên hệ Số LĐ Số tháng
nợ Số tiền nợ Ghi chú

Thành phố 566 12,835,723,555

1 TA0487A Công ty TNHH 1 TV Lộc Phát Hằng Hà Tầng 1 - Cty CP Điện cơ Việt Đức - P. Trần Phú - TP
Bắc Giang 3 3.00 10,263,627

2 TZ0177Z Công ty TNHH TM DV tổng hợp Thủy Thắng Số 134, thôn Giếng, xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang 3 3.00 10,989,218

3 TZ0073Z Công ty CP Nghiên Cứu Ứng Dụng Và Phát Triển
Trầm Hương Việt Nam

Số 406, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, thành
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 3 3.00 11,736,188

4 TA1148A Công ty TNHH đầu tư và phát triển giáo dục EMAC Lô 38 đường Cả trọng, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc
Giang 3 3.00 12,284,451

5 CA0122A Hộ kinh doanh Phạm Thu Hằng Số 150, Đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, TP.Bắc Giang,
Bắc Giang 4 3.00 12,790,063

6 TZ0455Z Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đình Thủy Số nhà 47, Trại Hà, thôn Nguận, xã Dĩnh Trì, thành phố
Bắc Giang 4 3.00 13,404,206

7 TZ0234Z Công ty TNHH NAKARA Việt Nam Số 3, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xương
Giang, thành phố Bắc Giang 3 3.00 13,786,618

8 TZ0253Z Công ty TNHH Tuấn Thảo Lô số 8, N5, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường
Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang 5 3.00 17,413,568

9 TA0728A Công ty TNHH Y Dược Phương Nam Số 161, Lê Lợi, P.Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh BG 5 3.00 18,252,037

10 TA0405A Công ty TNHH Thương Mại Thảo Linh Số 377, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Dĩnh Kế,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 4 3.00 19,713,445

11 TA1076A Công ty TNHH DONGWON HOME FOOD Số nhà 20 ngõ 55 Quang Trung, Phường Trần Phú,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 5 3.00 20,079,228

12 TZ0369Z Công ty Đấu giá hợp danh Bảo An Số 191, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành
Phố Bắc Giang 5 3.00 21,747,037

13 TZ0284Z Công ty TNHH Xây dựng và chuyển giao công nghệ
Trường Phát

Số 19/39 đường Lê Lý, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc
Giang 5 3.00 22,052,459

14 TA1075A Công ty TNHH Sao Việt Bắc Giang Lô 47-N31 KDC số 2, Phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang 7 3.00 23,357,761



15 TA0187A Công ty TNHH cơ khí Mạnh Dũng Lô A6, cụm CN Xương Giang, Phường Xương Giang,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 6 3.00 25,038,443

16 TA0104A Công ty TNHH sản xuất KDTM Trường Thịnh thôn Phấn Sơn , xã Đồng Sơn , thành phố Bắc Giang ,
tỉnh Bắc Giang 7 3.00 25,403,641

17 TA0649A Công ty TNHH bến bãi Đông Sơn SN 19, Đ.Ngô Văn Cảnh, P.Hoàng Văn Thụ,TP.BG 7 3.00 25,408,948

18 TA0605A Công ty Đấu giá Hợp Danh Thành Phát Số 09, Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Ngô Quyền,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 6 3.00 25,470,551

19 TA0256A Công ty TNHH Phương Thanh Bắc Giang Đường Lê Lợi - Dĩnh Kế - TP. Bắc Giang 7 3.00 25,606,202

20 TA0811A Công ty đấu giá hợp danh DHL Số 59, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 8 3.00 25,917,400

21 TZ0288Z Công ty TNHH Xây dựng công nghiệp Bảo Đăng Số 41B, Chi Ly 1, P.Trần Phú, TP.Bắc Giang 5 3.00 26,102,771

22 TZ0208Z Công ty CP Cơ khí và tự động hóa ALPHA VINA Lô B3,4,5 khu DVTM CC3, đường Lê An, phường Trần
Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang 5 3.00 26,349,093

23 TZ0372Z Công ty TNHH Chế tạo khuôn mẫu HLK Số nhà 155, đường Nguyễn Thái Học, thôn Mỹ Cầu, xã
Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang 7 3.00 28,975,182

24 TA0860A Công ty cổ phần thương mại & sản xuất Quân Anh Số 611 đường Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang,
Tỉnh Bắc Giang 7 3.00 29,829,865

25 TZ0461Z Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Vĩnh Cường Số 79, Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, thành phố Bắc
Giang 9 3.00 33,730,167

26 TA0122A Công ty TNHH TMXD Điện Nước Đại Phúc Số 47 Hoàng Hoa Thám-TP BG 11 3.00 38,036,434

27 TA0545A Công ty TNHH TM Hoàng Tuấn Số 151 đường Giáp Hải, P.Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang 9 3.00 38,589,906

28 TA1212A Công ty TNHH thiết kế và xây dựng Thành Hưng Số 71 Đường Hùng Vương, Phường Ngô Quyền, TP.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 9 3.00 46,227,665

29 TA1242A Công ty TNHH một thành viên PIC VINA Số 19, Lê Lý 2, Phường hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang 12 3.00 80,472,299

30 TA0538A Công ty TNHH Thoa Thịnh Số 01, Ngõ 218, Đường Lê Lợi, TP.Bắc Giang 25 3.00 117,079,599

31 TA1028A Công ty TNHH một thành viên đá Granite Thắng Lợi Lô 46 - N08, đường Trần Quang Khai, Phường Thọ
Xương, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 3 3.00 10,907,968

32 TA1181A Công ty TNHH xây dựng và thương mại Vinh Quang Số nhà 918-920 đường Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế, TP.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 3 3.01 10,283,693

33 TA0213A Công ty TNHH cơ khí  Khánh Lâm Số nhà 286, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường
Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang, Bắc Giang 23 3.05 92,198,163

34 TZ0292Z Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng Phú
Hưng Phát

Tầng 4, tòa nhà TNL Plaza Bắc Giang, số 8 đường
Nguyễn Văn Cừ, phường Trần Phú, thành phố Bắc
Giang

6 3.06 25,624,781

35 TA1263A Công ty cổ phần Thăng Long Bắc Giang Đường Nguyễn Đức Trung, Khu cống ngóc-Bến xe,
Phường Thọ Xương, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 5 3.06 20,494,588

36 TA0240A Công ty cổ phần EDC 521 Lê Lợi - TP. Bắc Giang 7 3.11 28,987,134



37 TA0885A Công ty cổ phần bất động sản Habada -IFG Số 80 đường Lý Thái Tổ, Phường Trần Phú, TP.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 1 3.24 10,354,646

38 TA0376A Công ty TNHH Thương Mại Tân Quang TDP Đông Giang, P. Xương Giang, TP. Bắc Giang 3 3.24 10,466,450

39 TZ0211Z Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Quang
Huy

Số 60 Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc
Giang 3 3.25 11,114,161

40 TA0127A Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Định
Thịnh

SN 43, Đường Nguyễn Thị Lưu - Ngô Quyền TP Bắc
Giang 7 3.26 27,353,285

41 TZ0068Z Công ty CP Phong Linh Hà Bắc Số nhà 21, ngõ 61, đường Trần Quang Khải, phường
Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 4 3.42 19,824,285

42 YN0068Z Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Lục Kiến Nam
Thông Giang Tô Việt Nam

Tầng 04, phòng 403, Tòa nhà Tuta Center, đường Thanh
Niên, P.Lê Lợi, TP.Bắc Giang, Bắc Giang 2 3.48 10,700,121

43 TA1200A Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam Số 38, Đường Nguyễn Đình Tuân, Phường Hoàng Văn
Thụ, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 8 3.68 35,494,565

44 YN0069A Công ty TNHH Ga Hyeon Vina Thôn Lịm Xuyên, xã Song Khê, TP.Bắc Giang 1 3.71 27,230,245

45 TA1195A Công ty cổ phần xây dựng Trung Sơn Bắc Giang Số 18, Đường Đồng Cửa, Phường Lê Lợi, TP.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 9 3.85 46,749,000

46 TZ0102Z Công ty TNHH Cơ khí và Thiết bị Xây dựng T86 Số 33 Ngõ 291 - Đ. Lê Lợi - P. Hoàng Văn Thụ - TP Bắc
Giang 3 4.00 14,115,718

47 TA0103A Công ty CP hợp kim sắt Trường Phát Thôn Hoà Yên-Thọ Xương-TP Bắc giang 3 4.00 14,180,694

48 TZ0124Z Công ty CP Thiết lập và Nâng cấp Nhà Thông Minh Thôn Chùa, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang 3 4.00 17,008,230

49 TA0627A Cty TNHH 1 TV đầu tư thương mại và dịch vụ BLUE Số nhà 187 đường Nguyễn Khuyến, Phường Dĩnh kế
thành phố Bắc Giang 3 4.00 17,019,043

50 TZ0139Z Công ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục Hoàng Gia Lô 8-9 đường Võ Nguyên Giáp, xã Tân Mỹ, thành phố
Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 2 4.00 20,353,959

51 TA0818A Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An Ninh 24 giờ Thôn Yên Khê, Xã Song Khê, TP.Bắc Giang, BG 9 4.00 50,218,962

52 TA0070A Công ty TNHH Đại Thanh Đồi Chè, Phường Dĩnh Kế, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh
Bắc Giang 10 4.00 61,894,678

53 TA0820A Công ty TNHH cơ khí mạ Thiên Đông Lô B4-A, KCN Song Khê, Nội Hoàng, Xã Song Khê,
TP.Bắc Giang, BG 37 4.00 173,104,740

54 TA1227A Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sơn Đại Dương B3,B4,B5, HTX thương mại Hải Hà, Đường Lê An,
Phường Trần Nguyên Hãn, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc
Giang

2 4.39 11,241,103

55 TA0555A Chi Nhánh Công ty CP  giống nông nghiệp HN tại Bắc
Giang Thôn Phố - Xã Dĩnh Kế - TP Bắc Giang 3 4.96 24,282,371

56 TZ0376Z Công ty cổ phần SKYVIEW Số 22, đường Nghĩa Lập, phường Thọ Xương, thành phố
Bắc Giang 1 5.00 11,294,769

57 TZ0437Z Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xe nâng
Hoàng Thanh

Ki ốt số 2, Chợ Hà Vị, P.Trần Nguyên Hãn, TP.Bắc
Giang, tỉnh Bắc Giang 2 5.00 14,521,848

58 TZ0157Z Công ty Cổ phần FQH Thôn Yên Khê, xã Song Khê, thành Phố Bắc Giang 3 5.00 17,727,024



59 TA1065A Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thành Bắc Số 148 - Đ. Lý Thái Tổ - P. Trần Phú - TP Bắc Giang 5 5.00 28,496,819

60 TZ0261Z Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Phú Thái Số 212, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn
Thụ, thành phố Bắc Giang 6 5.00 35,872,377

61 TA1158A Công ty TNHH thương mại Tú Ngân Số 81, ngõ 6A đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần
Nguyên Hãn, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 7 5.00 46,013,080

62 TA1252A Công ty TNHH SIMUS Thôn Phần Sơn, xã Đông Sơn, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc
Giang 10 5.00 68,295,227

63 TA0788A Công ty Cổ phần GLOBAL Việt Gia Nguyễn Số 01 đường Phạm Liêu, P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang,
BG 8 5.09 43,132,605

64 TA1191A Công ty TNHH hàng tiêu dùng TH Food Số 98, Đường Trần Khát Chân, P.Thọ Xương, TP.Bắc
Giang 9 5.26 53,822,759

65 TA0029A Công ty Cổ Phần In Bắc Giang 53 Nguyễn Khắc Nhu, P. Trần Nguyên Hãn,Bắc Giang 24 5.29 167,044,431

66 TZ0279Z Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Bảo Tuấn Lô LK8-44 Khu đô thị Bách Việt Lake Garden, phường
Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang 1 6.00 11,861,759

67 TZ0054Z Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại & Vận
tải Ngọc Hải

Số 216, đường Xương Giang, P.Ngô Quyền, TP.Bắc
Giang 6 6.00 48,312,904

68 TZ0346Z Công ty TNHH Thương mại và sản xuất AZ HITECH
VINA Thôn Yên Khê, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang 3 6.00 63,116,103

69 TA1077A Công ty cổ phần Trí Việt Bắc Giang Số 309, 313 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường Xương
Giang, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 11 6.00 84,617,416

70 TA0537A Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Xây
dựng Công trình Hoàng Linh

Số 120 đường Đào Sư Tích, P.Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc
Giang 2 6.06 15,974,132

71 TA0290A Công Ty Cổ Phần Vận Tải Sao Mai Lô số 24-N36, khu dân cư số 2, P. Dĩnh Kế, TP Bắc
Giang 8 6.37 57,361,139

72 TA1199A Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Bảo
Anh

Số 107 Đường 398, xã Tân Mỹ. TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc
Giang 1 7.00 10,140,006

73 TA1141A Công ty cổ phần đầu tư xây dựng quốc tế Hùng Mạnh Số nhà 46, đường Nguyễn Thị Lưu, Phường Hoàng Văn
Thụ, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 1 7.12 15,493,063

74 TZ0153Z Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Việt Phương Số 202 đường Mỹ Độ, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc
Giang 1 7.68 18,031,017

75 TZ0167Z Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Phát Bắc
Giang Số 935 - Đ. Lê Lợi - P. Lê Lợi - TP Bắc Giang 2 8.64 21,477,279

76 TA1154A Công ty Cổ phần Điện năng lượng 789 Việt Nam Số 790 Đường Lê Lợi, Phường Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang 1 14.00 27,078,569

77 TZ0144Z Công ty TNHH MTV Quảng cáo và Thương mại Ánh
Sáng Việt Số 177, Xương Giang, P. Ngô Quyền, TP.Bắc Giang 2 19.62 51,400,421

78 TA1142A Công ty TNHH vận tải du lịch Tiến Hiền Số 754 + 756 đường Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ,
TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 1 21.00 25,651,002

79 TA0737A Công ty cổ phần Nông nghiệp và Địa chính Phương
Bắc Tổ dân phố Hướng, P Thọ Xương, TP Bắc Giang 5 27.16 242,094,857

80 TA1253A Công ty TNHH Ngọc Minh Phát Đạt Số 02/40/45 Hà Vị, P.Thọ Xương, TP.Bắc Giang 2 32.43 74,000,426



81 TA0117A Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Bắc Giang Số 37, đường Nguyễn Khắc Nhu, Phường Trần Nguyên
Hãn, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang 24 32.87 1,848,156,879

82 TA0844A Công ty TNHH xây dựng và thương mại Xuân Hương Số nhà 11, ngõ 169 Đường Huyền Quang, Phường
Hoàng Văn Thụ, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 3 37.00 247,412,777

83 TA0497A Công Ty CP XNK Minh Thắng Bắc Giang 1072 Đ.Lê Lợi, Xã Dĩnh Kế, TP BG, tỉnh BG 4 50.00 307,159,098

84 QZ0018Z Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất Hà Bắc Đường Phạm Liêu - Phường Thọ Xương - TP Bắc
Giang 52 55.67 5,875,207,862

85 TA0008A Công ty CP ĐTPT nhà & đô thị BG Tầng 3, tòa nhà 9 tầng, Đường Hùng Vương, Phường
Ngô Quyền, TP.Bắc Giang 2 61.94 1,667,645,252

Huyện Yên Thế 18 699,570,639

86 TB0069B Công ty TNHH thương mại sản xuất và công nghiệp
Bố Hạ Đồng Quán, TT Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 4 3.06 26,664,603

87 TB0078B Công ty TNHH xây dựng, thương mại Phương Anh
Bắc Giang Dinh Tiến, TT Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 3 5.00 20,789,010

88 TB0044B Công ty TNHH một thành viên dịch vụ và thương mại
tổng hợp Kim Thủy Trại Cả-xã Đồng Lạc-huyện Yên Thế-Bắc Giang 1 9.00 9,306,351

89 TB0050B Công ty TNHH chế biến khoáng sản Tiến Phúc Đền Trắng, xã Đông Sơn, Yên Thế, Bắc Giang 4 11.24 64,223,409

90 TB0074B Công ty TNHH giải pháp và dinh dưỡng NHTA-26000
Việt Nam Đồng Nghĩa, xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, Bắc Giang 1 14.00 15,414,302

91 TB0027B Công ty T.N.H.H May Duy Nga Đồng Lều-xã Bố Hạ-huyện Yên Thế-tỉnh Bắc Giang 2 19.02 48,962,037

92 TB0006Z Công ty cổ phần Giang Sơn -Yên Thế - BG Xã ĐồngTâm- Yên Thế-Bắc Giang 3 82.68 514,210,927

Huyện Tân Yên 146 873,592,846

93 TC0139Z Công ty TNHH XD & TM Hải Linh Lam Cốt - Tân Yên - Bắc Giang 13 3.00 53,855,233

94 TC0052C Công ty TNHH FINE INDUSTRY AND TRADE VN Lô CN4,Cụm công nghiệp tập trung , Xã Cao
Thượng,Tân Yên,BG 99 3.36 419,047,469

95 TC0174Z Công ty cổ phần sản xuất và thương mại HTVN Thôn Cầu Xi, Ngọc Châu, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc
Giang, Việt Nam 18 3.60 121,668,134

96 TC0091Z Công ty TNHH một thành viên Hoàng Anh Đạt Kép Vàng-Lam Cốt-Tân Yên-Bắc Giang-VN 10 4.21 39,460,288

97 TC0016Z Công ty TNHH xây dựng 577 Tân Yên- Bắc Giang Xã Ngọc Thiện-Tân Yên 2 4.72 10,491,116

98 TC0140Z Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng thương mại HNT Thôn Thượng, xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc
Giang 1 12.87 45,022,258

99 TC0056C Công ty TNHH Vnpharco Cụm CN DV tập trung-Xã Cao Thượng-Tân Yên-BG 3 34.91 184,048,348

Huyện Lạng Giang 371 6,047,765,369



100 ED0012D HTX NN Nghĩa Hưng Lạng Giang BG Nghĩa Hưng - Lạng Giang - Bắc Giang 4 3.00 14,523,416

101 TD0313D Công ty CP sản xuất & dịch vụ thương mại Thiên Ân Thôn Cầu Gỗ- Tiên Lục- Lạng Giang- Bắc Giang 5 3.00 17,106,044

102 TD0423D Công ty TNHH Dịch Vụ Mạnh Long Phát Phố Triển - xã Mỹ Thái - huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc
Giang 6 3.00 20,014,445

103 TD0525D Công ty TNHH Yontech Vina Thôn Vàng, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc
Giang 6 3.00 35,107,693

104 TD0502D CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ
BẤT ĐỘNG SẢN INVESTORS

Khu Đô Thị Phía Tây, Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang,
tỉnh Bắc Giang 8 3.00 37,106,867

105 TD0079D Cty TNHH xây dựng & TM Phúc Thịnh Phi mô Lạng Giang Bắc giang 10 3.00 39,282,202

106 TD0069D Công ty CP xây lắp và thương mại 216 TT Vôi Lạng Giang 28 3.00 112,079,361

107 TD0296D Công ty CP cơ khí xây lắp số 9 Thôn Dĩnh Tân- Tân Dĩnh- LG 6 3.04 20,722,987

108 TD0471D CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ
DỊCH VỤ MAY MẶC PHÚ THỊNH

Thôn Cầu Đá, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh
Bắc Giang 12 3.32 49,259,031

109 TD0309D Công ty cổ phần Suntech - JSC Thôn Vinh Sơn - Tân dĩnh - Lạng Giang- BG 77 3.44 317,416,314

110 TD0034D Công ty TNHH Quảng Đông TT Vôi - LG 3 3.94 13,555,937

111 TD0190D Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ  PCCC
Phương Nam An Long- Yên Mỹ - Lạng Giang- BG 4 4.00 19,176,229

112 TD0411D Nhà máy cơ khí Coma 2.3- Chi nhánh Công ty CP cơ
khí XD số 2 Hà Bắc Thôn Tân Văn 2- Tân Dĩnh Lạng Giang- BG 38 5.20 272,778,202

113 TD0165D Công ty TNHH một thành viên Hải Thanh Tân Dĩnh -Lạng Giang - BG 26 6.89 191,407,030

114 TD0077D Công ty TNHH 1 TV Điệp hùng Lạng Giang BG xÓM kIỄM- hƯƠNG LẠC- LG 6 7.34 44,165,122

115 TD0469D CÔNG TY CP DỊCH VỤ QUANG HANH VIP Số 02 Khu đất mới đường Thân Nhân Trung, Thị trấn
Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 1 9.00 11,066,329

116 TD0090D Công ty TNHH TM Tân Khánh Lạng Giang BG Yên mỹ Lạng giang 3 12.95 46,544,286

117 HD0085D Trung tâm giống nấm Bắc Giang Tân dĩnh Lạng Giang Bắc Giang 1 14.63 42,018,096

118 TD0043D Công ty TNHH XD Ngọc bắc Tân dĩnh Lạng Giang Bắc Giang 4 16.54 67,539,769

119 TD0024D Công ty cổ phần cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc Tân dĩnh Lạng Giang Bắc Giang 123 21.93 4,676,896,009

Huyện Lục Nam 86 445,005,794

120 TE0055E Công ty CP Thương mại Thịnh Phát Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc Giang 4 3.00 12,516,750



121 TE0003E Công ty TNHH Thương mại Minh Phương Phố Thanh Xuân, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam,
Tỉnh Bắc Giang 4 3.00 12,966,437

122 TE0185E Công ty TNHH TM & DV Công nghệ Hoàng Dương Phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam,
Tỉnh Bắc Giang 4 3.00 13,284,056

123 TE0150E Công ty TNHH Hán Tâm Thôn Đồng Tiến, Xã Đông Phú, Huyện Lục Nam, Tỉnh
Bắc Giang 18 3.99 75,499,651

124 TE0183E Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xây lắp Vững
Mạnh

TDP Kỳ Anh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh
Bắc Giang 5 4.00 21,286,241

125 TE0149E Công ty TNHH Thương mại TVĐT Xây dựng Nam Á Phố Bình Minh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam,
Tỉnh Bắc Giang 6 4.00 25,829,001

126 TE0215E Công ty TNHH An Vạn Phát Group Phố Thanh Bình, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam,
Tỉnh Bắc Giang 4 4.19 19,518,840

127 TE0166E Công ty Cổ phần May Tiên Hưng Thôn Kỳ Anh, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh
Bắc Giang 32 5.42 177,334,286

128 TE0015E Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Hoàng Hà Đồi Mới, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam, Tỉnh Bắc
Giang 2 9.00 20,665,184

129 TE0008Z Công ty TNHH Xây dựng 365 Đức Lương Phố Thanh Hưng, Thị trấn Đồi Ngô, Huyện Lục Nam,
Tỉnh Bắc Giang 7 9.00 66,105,348

Huyện Lục Ngạn 91 799,284,583

130 EF0003Z HTX chế biến hoa quả Kim Biên - Lục Ngạn Tư Một- Quý Sơn- Lục Ngạn- Bắc Giang 4 3.00 12,058,106

131 TF0163F Công ty TNHH May T&Y VINA Thôn Cầu Đất, Xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh
Bắc Giang 55 4.79 221,821,111

132 TF0162F Công ty TNHH Kỹ Thuật Hoa Kiều Việt Nam Thôn Tân Tiến, Xã Tân Lập, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc
Giang 3 6.01 28,638,510

133 EF0009F HTX mỳ chũ Xuân Trường Thủ Dương - Nam Dương - Lục Ngạn - Bắc Giang 1 6.52 14,468,293

134 TF0134F Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại tổng hợp Thảo
Nguyên

Thôn Phượng Khanh, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn,
tỉnh Bắc Giang 8 8.46 99,325,085

135 TF0033F Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Giang Nam Khu Trần Phú - TT Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang 6 9.00 43,166,060

136 TF0127F Công ty TNHH MTV Tới Hoa Lim - Giáp Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang 2 21.00 45,810,342

137 TF0002F Công ty TNHH một thành viên Dũng Năm Hựu-Trù Hựu- Lục Ngạn - Bắc Giang 11 23.57 302,412,947

138 EF0011F HTX SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT XUÂN Thủ Dương - Nam Dương - Lục Ngạn - Bắc Giang 1 28.00 31,584,129

Huyện Sơn Động - -

Huyện Yên Dũng 201 3,589,289,512

139 EH0007H Hợp tác xã môi trường Thị Trấn Neo TK 4 - TT Neo - Yên Dũng - Bắc Giang 3 4.36 13,905,650



140 TH0256H Công ty TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Phú
Gia Hưng

Thôn Can, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc
Giang 4 5.00 47,227,584

141 YN0047H Công ty TNHH KCD Việt Nam Lô đất FJ23 thuộc khu phía Nam, khu công nghiệp Song
Khê - Nội Hoàng, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh
Bắc Giang

180 7.21 2,879,676,746

142 TH0223H Công ty TNHH thảo dược số 1 Thôn Đường - Đức Giang - Yên Dũng - Bắc Giang 1 11.20 14,710,718

143 TH0189H Công ty TNHH ADN Design Việt Nam Thôn Sơn Thịnh - Xã Lãng Sơn - Huyện Yên Dũng -
Tỉnh Bắc Giang 1 13.42 28,027,564

144 TH0103H Công ty Cổ phần gạch ngói Thạch Bàn Đông Hương - Nham Sơn - Yên Dũng - Bắc Giang 1 19.46 214,989,118

145 TH0183H Công ty TNHH Quốc Bảo Door thuận lý - tiến dũng - yên dũng - bắc giang 1 20.00 32,789,304

146 TH0234H Công ty TNHH FAMILY BẮC GIANG Tổ dân phố Khôi, Thị trấn Tân Dân, Huyện Yên Dũng,
Tỉnh Bắc Giang 2 24.00 98,831,003

147 TH0202H Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Ninh
Giang

Thôn Tân Thịnh - Xã Trí Yên - Huyện Yên Dũng - Tỉnh
Bắc Giang 8 24.02 259,131,825

Huyện Việt Yên 1,383 17,212,005,268

148 TI0541I Công ty TNHH dịch vụ xây dựng và thương mại HT Thôn Như Thiết, Xã Hồng Thái, Huyện Việt Yên, Tỉnh
Bắc Giang 3 3.00 10,790,756

149 TI0502I Công ty TNHH cơ khí và thương mại Bảng Hạnh Thôn Thượng, Xã Thượng Lan, Huyện Việt Yên, Tỉnh
Bắc Giang 4 3.00 18,322,694

150 TI0327I Công ty TNHH HPQ vina Thôn My Điền - xã Hoàng Ninh- huyện Việt Yên - Bắc
Giang 5 3.00 18,643,666

151 TI0367I Công ty TNHH chế biến thực phẩm Anh Thư Khu 1, thôn Thổ Hà, Xã Vân Hà, Huyện Việt Yên, Tỉnh
Bắc Giang 4 3.00 27,033,315

152 TI0442I Công ty CP Đông Nam Dược Bắc Giang Số nhà 16, ngõ 279 đường Thân Nhân Trung, TT Bích
Động, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang 36 3.00 142,597,113

153 YN0327I Công ty TNHH J-ONE Hoàng mai-Hoàng Ninh - Việt Yên - Bắc Giang 152 3.00 681,439,953

154 YN0322I Công ty TNHH Gu Vina Lô C1 KCN Đỉnh Trám- Việt Yên- Bắc Giang 693 3.17 2,847,479,656

155 YN0265I Công ty TNHH Hai Li Ke Si Cụm CN Hoàng Mai, thôn Hoàng Mai, xã Hoàng Ninh,
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 29 3.43 197,416,066

156 TI0456I Công ty TNHH LAGICO Việt Nam Số 129 Sen Hồ, TT Nếnh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc
Giang 23 4.41 147,979,396

157 TI0181I Công ty TNHH  BT Fashion Số 188, đường Hoàng Hoa Thám, TT Bích Động, Huyện
Việt yên, Tỉnh Bắc Giang 127 5.68 901,202,548

158 YN0178I Công ty TNHH CV Vina Lô VI Đồng Vàng, KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc
Giang( thuê Cty Delco) 6 6.87 231,176,794

159 YN0166I Công ty TNHH Zhiliang Việt Nam Lô CN 10, KCN Vân Trung, xã Vân Trung , Việt Yên ,
BG 162 11.41 2,185,672,620

160 TI0184I Công ty TNHH HT Vina Tech Thôn Hùng Lãm, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh
Bắc Giang 3 12.59 55,602,143



161 YN0011I Công ty TNHH FINE LAND APPAREL VN Lô C4, C5 Khu Công Nghiệp Đình Trám, Việt Yên, Bắc
Giang 136 35.32 9,746,648,548

Huyện Hiệp Hòa 379 2,727,504,700

162 TJ0120J Công ty TNHH Kỹ Thuật Công nghiệp Phú Thịnh Hà Nội, Đại Thành Hiệp Hòa Bắc Giang 3 3.00 10,793,636

163 TJ0263J Công ty TNHH MKH Việt Nam Ngọ Phúc, Châu Minh, Hiệp Hòa 3 3.00 15,684,780

164 TJ0099J Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết kế và xây dựng Kiến
vàng

Dinh Hương, Thị Trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, Tỉnh
Bắc Giang 4 3.00 15,735,547

165 TJ0056J Cty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ và Thương Mại Tân Đại
Phát Phố mới -Trung Thành-Hùng Sơn 5 3.00 17,739,735

166 TJ0234J Công ty TNHH Thương Mại Quốc Tế MYEONG
SHIN Xã Bảo An, Hoàng An, Hiệp Hòa, Bắc Giang 80 3.00 317,578,714

167 TJ0002Z Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hiệp Hòa Thị trấn Thắng - Hiệp Hoà 6 3.08 22,022,416

168 TJ0094J Công Ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Trường
Huyền Thôn Gò Pháo - Hợp Thịnh - Hiệp Hòa - BG 3 3.14 10,112,558

169 TJ0223J Công ty TNHH May Đức Bảo Lạc Yên 1, Hoàng Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang 24 3.17 92,440,189

170 TJ0187J Công ty TNHH đầu tư phát triển Hưng Thịnh Phát số 22 tổ 7 Thị Trân Thắng Hiệp Hòa Bắc Giang 4 3.21 22,799,876

171 TJ0182J Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Đại Hoàng
Dương Thái thọ  Thái Sơn Hiệp Hòa Bắc Giang 5 3.26 18,057,818

172 TJ0115J Công ty TNHH Linh anh Bắc Giang Bách nhẫn Mai Trung Hiệp Hòa Bắc Giang 6 3.28 21,016,622

173 TJ0168J Công ty TNHH Thực Phẩm Giang Nam Hiệp Hòa Dinh Hương Đức Thắng Hiệp Hòa Bắc Giang 2 3.35 10,027,923

174 TJ0012Z C.Nhánh CTCP Gốm xây dựng HH Xã Hợp Thịnh Hiệp Hoà - Bắc Giang 39 3.77 165,417,795

175 TJ0086J Công ty TNHH vina AZ68 Số 138 phố Quang Trung Thị trấn Thắng Hiệp Hòa Bắc
Giang 4 4.00 20,626,047

176 TJ0235J Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ quốc tế Hoàng
Trung- Chi nhánh Bắc Giang Số nhà 203 - Đường Hoàng Văn Thái-Thị Trấn Thắng 1 4.00 21,780,120

177 TJ0023J Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Hà BG 68 K2. TT. Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang 5 4.00 22,028,954

178 TJ0160J Công ty TNHH Quảng cáo và Thương Mại Tân Hà
Thành Xóm 1 Phú Thuận Đoan Bái Hiệp Hòa bắc Giang 10 4.00 48,057,224

179 TJ0001J Công ty TNHH 1TV Yến Thành Mai Trung - Hiệp Hoà - BG 4 4.01 19,226,763

180 TJ0201J Công ty TNHH Hưng Thịnh M & E Thôn San, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc
Giang 6 4.27 35,950,602

181 TJ0264J Cty TNHH Tư Vấn và Xây Dựng Khôi Long Tân Sơn, Hùng Sơn , Hiệp Hòa 6 4.37 28,449,057



182 TJ0152J Công ty TNHH Thương Mại và sản xuất cơ khí QTH Đông Ngàn, Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang (
0888631868) 3 4.46 23,967,956

183 TJ0096J Công Ty TNHH MTV Phát Triển Xây Dựng Trung
Việt Thôn Đức Thịnh - Đức Thắng Hiệp Hòa 20 4.47 106,775,407

184 TJ0175J Công ty TNHH Cung ứng thực phẩm việt hùng Thôn Trung xã Bắc lý huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang 3 4.62 17,371,290

185 TJ0189J CÔNG TY CỔ PHẦN MAY GOLDTECH Chợ Thường – Thường Thắng – Hiệp Hòa – Bắc Giang 46 4.71 311,587,953

186 TJ0038J Cty TNHH TMDV Và Cẩu Tự Hành Thái Dương Thị Trấn Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang 5 4.77 29,699,441

187 TJ0071J Công ty TNHH xây dựng và Thương Mại Đoàn
Nhung Ngọc Sơn Hiệp Hòa Bắc Giang 7 4.78 40,064,820

188 TJ0276J Công ty TNHH May Mặc DAIN Đường Sơn- Đoàn Kết- Thường Thắng- Hiệp Hòa 11 5.00 65,227,296

189 TJ0270J Công ty cổ phần liên doanh LEBUS Đường Lý Thường kiệt Tổ 1, Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa,
BG 4 5.01 25,358,015

190 TJ0225J Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Bình Dương
BG Bình Dương Ngọc Sơn Hiệp Hòa BG 2 6.00 14,704,392

191 TJ0093J Công Ty Cổ Phần Bê Tông Hiệp Hòa Danh Thượng 1 Danh Thắng Hiệp Hòa , Bắc Giang 4 6.00 26,462,123

192 CJ0008J Mần non Happy Kids Tổ dân phố số 3, Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa, BG 3 6.06 18,036,136

193 TJ0027J Công ty TNHH tư vấn ĐT & XD Cao Bắc Hoàng An - Hiệp Hòa - Bắc Giang 1 6.14 10,839,700

194 TJ0188J Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tường minh Bắc
Giang Dinh Hương, Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2 6.22 14,086,334

195 TJ0138J Công ty TNHH Xăng Dầu Hoàng Thanh Đồng Doi Hoàng Thanh Hiệp Hòa BG 2 6.24 13,819,291

196 TJ0206J Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Hoàng
Phong Thôn Bảo Mản, xã Đại Thành, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2 7.00 16,691,587

197 TJ0114J CÔNG TY TNHH CẦU ĐƯỜNG 1 BẮC GIANG Liễu ngạn Hoàng Vân Hiệp Hòa Bắc Giang 5 7.99 53,879,203

198 TJ0059J Công ty TNHH 1TV ĐTXD& tư vấn DCD Thanh Vân -Hoàng Lương -Hiệp Hòa 5 8.60 53,883,301

199 TJ0257J Công ty Cp Quốc Tế IQ thôn Bảo An xã Hoàng An huyện Hiệp Hòa 1 9.00 10,688,042

200 TJ0097J Công Ty TNHH May Mặc và Xây Dựng Minh Phát An Thông - Thị Trấn Thắng -Hiệp Hòa- Bắc Giang 2 9.00 22,499,542

201 TJ0211J Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Xây Dựng
Trung Kiên Hòa Tiến xã Hùng Sơn huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang 3 9.00 33,391,796

202 TJ0108J Công Ty TNHH DV và Thương Mai Anh Trường
Phát Hòa Tiến - Hùng Sơn - Hiệp Hòa - Bắc Giang 5 9.00 51,628,237

203 TJ0191J Công ty TNHH thiết kế đầu tư xây dựng Minh Đức Đức Thịnh, Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 7 9.00 69,515,469



204 TJ0184J Công ty TNHH Viet Alumium Chợ thường Thường thắng hiệp hòa bắc giang 1 9.21 10,763,195

205 TJ0183J Công ty TNHH MTV Hòa Phú Chợ Thường- Thường Thắng- Hiệp Hòa Bắc Giang 1 9.25 11,554,788

206 TJ0070J Công ty TNHH Sản Xuất DV và Thương mại 668 Thôn Hữu Định Xã Quang Minh, Hiệp Hòa, Bắc Giang 2 13.96 66,852,006

207 TJ0163J Cty cổ phần đầu tư Sao Sáng Hà Nội-Đại Thành-Hiệp Hòa-Bắc Giang 3 21.27 73,080,548

208 TJ0132J Công ty TNHH MTV XD và Thương Mại Nam Khôi Cấm Lương Phong  Hiệp Hòa Bắc Giang 1 25.58 55,922,199

209 TJ0100J Công Ty TNHH 1 Thành Viên Đức Thủy Số 131 Đường Trường chinh thị Trần Thắng hiệp hòa
Tỉnh Bắc Giang 1 30.28 64,738,668

210 TJ0151J Công ty TNHH Giống nông nghiệp Thành Lộc Nghĩa tiến đông lỗ Hiệp Hòa BG 2 34.04 83,790,145

211 TJ0015J Cty TNHH May Hoàng Linh Thường Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang 2 35.00 151,044,770

212 TJ0063J Công ty cổ phần  đầu tư xây dựng & thương mại Hợp
Phong Tổ 2, Khu5 Thị Trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang 1 38.26 69,451,793

213 TJ0072J Công ty TNHH MTV Đạt Thành Mai Hạ-Mai Đình-Hiệp Hòa-Bắc Giang 1 46.62 98,612,663

214 EJ0002Z HTX C.nuôi DVTHTrường Giang Thị Trấn Thắng -  Hiệp Hoà - Bắc Giang 1 59.81 75,970,218

Tổng cộng 3,241 - 45,229,742,266

Bắc Giang, ngày   tháng 10 năm 2022
NGƯỜI LẬP BIỂU PHÒNG QUẢN LÝ THU

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thị Thu Hường Nguyễn Hồng Hải


		2022-10-06T08:00:10+0700
	VN
	Tài liệu này được lập bởi cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý hồ sơ


		Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	2022-10-07T14:26:08+0700
	VN
	Tài liệu này được ký bởi Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang


		Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	2022-10-07T14:26:27+0700
	VN
	Tài liệu này được ký bởi Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang




